
UBND PHƢỜNG AN DƢƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MN TÂN TIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 98 /TB-MNTT An Dương, ngày 29 tháng 7  năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

V/v công khai danh sách học sinh trúng tuyển lần 1 năm học 2025-2026 

 

Căn cứ Thông tƣ số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ 

thống giáo dục Quốc dân; 

Trƣờng mầm non Tân Tiến ra Thông báo công khai danh sách học sinh trúng 

tuyển lần 1 năm học 2025 - 2026  

 1. Bộ phận thực hiện niêm yết công khai: 

1. Bà Phạm Thị Sắm Chức vụ: Hiệu trƣởng - ĐT: 0913.650.787 

2. Bà Phạm Thị Lý Chức vụ: Phó hiệu trƣởng - ĐT: 0362.500.116 

3. Bà Nguyễn Thị Thảo Chức vụ: Phó hiệu trƣởng - ĐT: 0942.918.912 

4. Bà Trần Thị Loan Chức vụ: Kế toán - ĐT: 0776.348.314 

5. Bà Nguyễn Thị Mai Chức vụ: Trƣởng ban TTND - ĐT: 0782.203.560 

6. Bà Đỗ Thị Thanh Xuân Chức vụ: Thủ quỹ - ĐT: 0948.302.396 

7. Bà Nguyễn Thị Xuân Chức vụ : Giáo viên - ĐT: 0973.014.293 

2. Nội dung công khai: Công khai danh sách học sinh trúng tuyển lần 1 năm học 

2025- 2026  

3. Thời gian niêm yết: 90 ngày từ ngày 29/7/2025 đến hết ngày 28/10/2025 

4. Địa điểm niêm yết: Tại bảng tin, website, Fanpage nhà trƣờng. 

5. Hình thức công khai: Dán niêm yết, cập nhật nội dung thông báo tại bảng tin, 

website, Fanpage nhà trƣờng. 



6. Thời gian nhận ý kiến phản hồi: Trong suốt thời gian công khai. 

7. Địa chỉ nhận ý kiến phản hồi: Trực tiếp tại bộ phận công khai. 

8. Thời gian trả lời ý kiến: Khi nhận đƣợc ý kiến phản hồi có địa chỉ rõ ràng, Ban 

công khai sẽ thống nhất và giải đáp kịp thời. 

Nơi nhận 

- Ban công khai; 

- CBGVNV, PH; 

- Lƣu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Thị Sắm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính

Tỉnh/Thành phố

(Theo địa chỉ 

thường trú)

Phường/xã

(Theo địa chỉ 

thường trú)

Ghi chú

1 Nguyễn Vũ Bảo An 26/07/2021 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

2 Đỗ Minh Anh 24/05/2021 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

3 Bùi Phạm Nhật Anh 15/12/2021 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

4 Nguyễn Quỳnh Anh 24/08/2021 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

5 Trần Đăng Bách 25/11/2021 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

6 Đỗ Thị Minh Châu 18/06/2021 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Phong

7 Đỗ Mạnh Đạt 19/09/2021 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

8 Lƣu Nhật Hạ 01/04/2021 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

9 Nguyễn Hoàng Hiếu 14/01/2021 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

10 Trần Gia Huy 01/10/2021 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

11 Phạm Văn Kiên 22/09/2021 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

12 Phạm Gia Khánh 22/02/2021 Nam Thành phố Hải Phƣờng Hồng An

13 Phạm Nguyễn Nguyên Khôi 23/10/2021 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

14 Nguyễn Ngọc Nhi 03/12/2021 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

15 Vũ ngọc Anh Thƣ 06/10/2021 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

16 Phạm Anh Thƣ 04/09/2021 Nữ Thành phố Hải Vĩnh Bảo

17 Trần Thanh Trúc 03/07/2021 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

18 Phạm Duy Anh 17/06/2022 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

19 Nguyễn Hữu Trung Anh 27/01/2022 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

20 Vũ Gia Bảo 17/07/2022 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

21 Đỗ Quốc Gia Bảo 15/08/2022 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

22 Bùi Doãn Đức Bình 14/03/2022 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

23 Nguyễn Linh Chi 04/04/2022 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

24 Phạm Đoàn Minh Đức 05/12/2022 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

25 Trần Minh Hằng 17/05/2022 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

26 Ngô Khánh Huyền 17/09/2022 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

27 Phạm Minh Khang 16/04/2022 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

28 Trƣờng Minh Khang 23/01/2022 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

29 Nguyễn Thiện Thái Khang 27/12/2022 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

30 Nguyễn Văn Bảo Khang 30/01/2022 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

31 Nguyễn Minh Khôi 28/11/2022 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

32 Đoàn Minh Khuê 24/04/2022 Nữ Thành phố Hải Phƣờng Hồng An

33 Phạm Văn Lâm 21/06/2022 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

34 Bùi Quang Minh 24/12/2022 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

35 Phạm Tuệ Nhi 06/02/2022 Nữ Thành phố Hải Phƣờng Hồng An

36 Phạm Hải Nhƣ 16/11/2022 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

37 Phạm Minh Phƣơng 14/02/2022 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

38 Phạm Bích Phƣơng 06/02/2022 Nữ Thành phố Hải Phƣờng Hồng An

39 Phạm Thế Sơn 10/01/2022 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

40 Hà Quyết Thắng 04/11/2022 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

41 Đoàn Minh Thƣ 19/03/2022 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

42 Lê Mạnh Quân 4/10/2022 Nam Thành phố Hải Huyện An Lão

43 Hàn Hoài An 02/02/2023 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

UBND PHƢỜNG AN DƢƠNG

TRƯỜNG MẦM NON TÂN TIẾN

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LẦN 1 NĂM HỌC 2025 - 2026



STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính

Tỉnh/Thành phố

(Theo địa chỉ 

thường trú)

Phường/xã

(Theo địa chỉ 

thường trú)

Ghi chú

44 Nguyễn Minh Anh 07/01/2023 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

45 Nguyễn Hữu Tùng Anh 09/02/2023 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

46 Nguyễn Phƣơng Anh 11/07/2023 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

47 Nguyễn Quỳnh Anh 04/08/2023 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

48 Nguyễn Lê Minh Châu 27/08/2023 Nữ Thành phố Hải Thủy Nguyên

49 Nguyễn Quỳnh Chi 30/06/2023 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

50 Nguyễn Hà Chi 23/06/2023 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

51 Nguyễn Huyền Diệu 25/01/2023 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

52 Phạm Hải Đăng 21/08/2023 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

53 Trần Hải Đăng 05/10/2023 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

54 Dƣơng Đức Minh Huy 04/10/2023 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

55 Nguyễn Hoàng Gia Khánh 12/06/2023 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

56 Đỗ Nam Khánh 02/08/2023 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

57 Nguyễn Thái Khôi 28/11/2023 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

58 Nguyễn Minh Khôi 10/09/2023 Nam Thành phố Hải Huyện Tiên Lãng

59 Bùi Mai Linh 19/01/2023 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

60 Nguyễn Đỗ Khánh Linh 20/11/2023 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

61 Phạm Khánh Linh 26/03/2023 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

62 Ma Ngọc Linh 29/07/2023 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

63 Mai Ích Bảo Nam 13/09/2023 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

64 Nguyễn Khánh Ngân 05/09/2023 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

65 Biện Thị Kim Ngân 04/01/2023 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

66 Nguyễn Đức Thiện Nhân 16/09/2023 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

67 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 28/03/2023 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

68 Nguyễn Quỳnh Nhƣ 11/10/2023 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

69 Vũ Nguyên Phong 23/01/2023 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

70 Vũ Bảo Phúc 30/12/2023 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

71 Phạm Đức Phúc 25/07/2023 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

72 Lê Nguyễn Bích Phƣơng 28/01/2023 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

73 Nguyễn Nhật Quân 06/07/2023 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

74 Nguyễn Tuấn Tài 31/10/2023 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

75 Phạm Vũ Chung Tiến 09/04/2023 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

76 Nguyễn Thanh Tùng 02/05/2023 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

77 Nguyễn Anh Tùng 27/06/2023 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

78 Nguyễn Anh Thƣ 30/07/2023 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

79 Cao Trần Đức Trí 03/02/2023 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

80 Nguyễn Hồng Trúc 12/09/2023 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

81 Đặng Khánh Vy 14/04/2023 Nữ Thành phố Hải Phƣờng Hồng An

82 Nguyễn Thanh Thiên Ý 01/11/2023 Nữ Thành phố Hải Huyện Kiến Thụy

83 Nguyễn Hải Đặng 29/8/2023 Nam Thành phố Hải Phƣờng Hồng An

84 Nguyễn Ngọc Khánh An 02/01/2024 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

85 Lê Kiều Anh 11/03/2024 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

86 Nguyễn Quang Anh 10/02/2024 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

87 Nguyễn Trung Kiên 31/03/2024 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

88 Phạm Minh Long 15/02/2024 Nam Thành phố Hải Phƣờng Hồng An

89 Lê Bảo Long 15/05/2024 Nam Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng

90 Đặng Thảo Vy 13/01/2024 Nữ Thành phố Hải Phƣờng An Dƣơng


